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CÂU HỎI KHẢO SÁT MÔN SINH HỌC 7
Câu 1. Lớp lưỡng cư được chia thành mấy bộ?
A. 1                             B. 2                              C. 3                            D. 4
Câu 2. Đặc điểm sinh sản của ếch đồng?
A. Thụ tinh trong, đẻ con.                                      B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
C. Thụ tinh ngoài, đẻ con.                                      D. Thụ tinh ngoài, đẻ trứng.
Câu 3. Nhiệt độ cơ thể của ếch đồng không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường được gọi là:
A. Động vật biến nhiệt.                                          B. Động vật hằng nhiệt.         
C. Động vật đẳng nhiệt                                          D. Động vật thấp nhiệt.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?
A. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông.
B. Sống ở nơi khô cằn.
C. Thức ăn là sâu bọ, cá con, cua,ốc,...
D. Sống ở những nơi ẩm ướt.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?
A. Phát triển không qua biến thái.                              B. Thức ăn chính là rêu và tảo.
C. Sinh sản mạnh vào mùa đông.                               D. Phát triển qua biến thái.
Câu 6. Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?
A. Giúp chúng dễ săn mồi.             B. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.                    
 C. Giúp lẩn trốn kể thù.                  D. Giúp chúng có điều kiện để bảo vệ
Câu 7. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước?
A. Tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng.
B. Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.	
C. Chi 5 phần, có ngón chia đốt linh hoạt.
D. Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu
Câu 8. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn?
A. Mắt và các lỗ mũi nằm ở mặt bụng.
B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng.
C. Các chi sau có màng căng giữa các ngón.
D. Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.	
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh sản của ếch đồng?
A. Ếch đồng đực có cơ quan giao phối, thụ tinh ngoài.
B. Ếch đồng đực không có cơ quan giao phối, thụ tinh trong.
C. Ếch đồng cái đẻ con, ếch đồng đực không có cơ quan giao phối.
D. Ếch đồng cái đẻ trứng, trứng được thụ tinh ngoài.
Câu 10. Đại diện nào dưới đây thuộc bộ lưỡng cư không chân?
A. Cá cóc Tam Đảo.             B. Ễnh ương.           C. Cóc nhà.                  D. Ếch giun

